	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 891/QĐ-UBND
	Ngày 28 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DI DỜI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc diện di dời ra khỏi khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo di dời) tại Tờ trình số 104/TTr-BCĐ-DD ngày 06/3/2012 về việc phê duyệt danh mục cơ sở phải di dời ra khỏi khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đợt 01,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đợt 01, gồm các nhóm cơ sở như sau

1. Nhóm 01: 37 cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ.

2. Nhóm 02: 314 cơ sở chăn nuôi, giết mổ (03 cơ sở có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường và 311 cơ sở có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường).

3. Nhóm 03: 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Nhóm 04: 104 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường.

(Phụ lục danh sách chi tiết từng nhóm được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Thời hạn di dời: Từ ngày 01/4/2012 đến ngày 31/12/2014.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh

1. Các cơ sở thuộc diện di dời theo Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm lập phương án di dời, báo cáo cơ quan được phân công phụ trách công tác di dời theo quy định tại Khoản 2 điều này.

Nội dung phương án di dời bao gồm phương án xử lý tại vị trí cũ (đất đai, tài sản, lao động, thời gian ngừng sản xuất,...) và phương án di dời đến vị trí mới (địa điểm, quy mô dự án, tiến độ thực hiện và các nội dung khác).

Cơ quan được phân công phụ trách công tác di dời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra phương án di dời, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo di dời.

2. Phân công phụ trách công tác di dời:

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là UBND cấp huyện) hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định này.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời các cơ sở chăn nuôi quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định này.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời các cơ sở có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định này.

d) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp các sở, ngành hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời các cơ sở có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định này.

3. Về chuẩn bị địa điểm tiếp nhận các cơ sở di dời:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương chuẩn bị địa điểm cụ thể ở các khu công nghiệp theo quy hoạch để tiếp nhận các cơ sở có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường di dời đến.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị địa điểm cụ thể ở các cụm công nghiệp theo quy hoạch để tiếp nhận các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ, các cơ sở có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường di dời đến.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các sở, ngành có liên quan để chuẩn bị địa điểm cụ thể ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và giết mổ tập trung theo quy hoạch để tiếp nhận các cơ sở di dời đến.

4. Sở Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc diện di dời lập phương án tài chính để thực hiện di dời, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trong quá trình triển khai công tác di dời, nếu có khó khăn, vướng mắc các thành viên Ban Chỉ đạo liên hệ trực tiếp với Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời xử lý.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo di dời, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; chủ các cơ sở có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Thị Mỹ Thanh
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PHỤ LỤC NHÓM 01

DANH SÁCH CƠ SỞ GỐM MỸ NGHỆ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

		STT

		Tên cơ sở

		Địa chỉ

		Không phù hợp quy hoạch

		Gây ô nhiễm môi trường

		Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

		Thời hạn hoàn thành di dời

		Ghi chú



		1

		HTX Thái Dương

		Khu phố 4, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		2

		Công ty Việt Thành

		K1/221C, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		3

		DNTN Phạm Nguyễn

		Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		4

		Công ty TNHH Tân Thiên Phú 

		Ấp 1B, xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		5

		DNTN Ngô Nguyễn

		Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		6

		Công ty Thiên Đức

		K2/4B, ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		7

		DNTN Năm Hạnh

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		8

		DNTN Kim Long

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		9

		DNTN Trí Tân Đức

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		10

		DNTN Hạnh Phước

		K4/124A, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		11

		DNTN Song Tiến

		Ấp Tân Bản, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		12

		Công ty Đồng Thành

		Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		13

		DNTN Hoàn Thành

		A1/17C, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		14

		DNTN Lưu Gia

		A1/85, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		15

		DNTN Hồng Hưng 2

		A1/6, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		16

		DNTN Trường Thạnh

		A1/222, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		17

		DNTN Tâm Phát

		A3/221A, khóm 4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		18

		DNTN Chấn Thịnh

		KP4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		19

		DN Tâm Phương

		A4/370A, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		20

		Bùi Văn Chiến

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		21

		DNTN Nghĩa Thành

		A2/310, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		22

		DNTN Phát Thành

		A4/261B, K4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		23

		DNTN Phong Sơn

		A1/215, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		24

		Cơ sở Kim Lan

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		25

		DNTN Trung Dũng 1

		A4/115B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		26

		Mai Phương

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		27

		Công ty Gốm Việt

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		28

		DNTN Hồng Long

		Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		29

		DNTN Hồng Đức

		A1/31B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		30

		Cơ sở Huỳnh Đức Thơ (cơ sở Thái Vinh)

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		31

		DNTN Hồng Sơn

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		32

		Công ty TNHH Hoàng Mỹ

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		33

		DNTN Gốm Nhân Tài

		Số 25/02, phường Hóa An, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		34

		DNTN Nguyễn Thị Phượng (cơ sở Nguyễn Tống Hiệp)

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		35

		DNTN Tuyết Thành

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		36

		Công ty TNHH MTV Long Ngân

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		37

		Công ty TNHH Giang Trí Thành

		Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		Tổng cộng

		 

		37

		 

		 

		 

		 





PHỤ LỤC NHÓM 02

DANH SÁCH CƠ SỞ CHĂN NUÔI, GIẾT MỔ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

		STT 

		Tên cơ sở

		Ngành nghề

		Địa chỉ

		Không phù hợp quy hoạch

		Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

		Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

		Thời hạn hoàn thành di dời

		Ghi chú



		I

		Cơ sở chăn nuôi có quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường

		 



		 

		Huyện Trảng Bom 

		 



		1

		Trại Gà giống bố mẹ Thống Nhất - Công ty TNHH Chăn nuôi CP VN

		Chăn nuôi gà giống bố mẹ

		Xã Bình Minh

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		2

		Công ty Cổ phần Chăn nuôi heo Phú Sơn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Phú Sơn, 

xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		3

		Trại Chăn nuôi heo - Công ty TNHH Thanh Bình

		Chăn nuôi heo

		Xã Bắc Sơn

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		II

		Cơ sở chăn nuôi có quy mô bản cam kết bảo vệ môi trường

		 



		A

		Hoạt động theo loại hình doanh nghiệp 

		 



		 

		Huyện Vĩnh Cửu 

		 



		4

		Trại Chăn nuôi Topmill

		Chăn nuôi gà

		Ấp 1, 

xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		5

		Công ty CP nông súc sản Đồng Nai

		Chăn nuôi heo

		Ấp 1, ấp 5,

 xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		B

		Hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể

		 



		

		Huyện Vĩnh Cửu 

		 



		6

		Trại Chăn nuôi Nguyễn Thành Quang

		Chăn nuôi heo

		Ấp Vàm,

 xã Thiện Tân

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		7

		Cơ sở Chăn nuôi Nguyễn Thị Tuyết

		Chăn nuôi gà

		Ấp 3,

 xã Tân An

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		8

		Trại Chăn nuôi heo Trần Minh Thảo

		Chăn nuôi heo

		Ấp 7,

 xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 





		9

		Trại heo Trần Văn Tánh

		Chăn nuôi heo

		Ấp 7, 

xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		10

		Trại Chăn nuôi Phạm Thị Tâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp 1, 

xã Hiếu Liêm

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		11

		Cơ sở Chăn nuôi Lê Thanh Tùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp 5, 

xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		

		Huyện Cẩm Mỹ

		 



		12

		Phan Đình Hoài

		Chăn nuôi bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		 



		13

		Nguyễn Thị Chính

		Chăn nuôi bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		 



		14

		Nguyễn Văn Thu

		Chăn nuôi bò

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		 



		15

		Phạm Văn Mùa

		Chăn nuôi bò

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		 



		16

		Đinh Văn Thơm

		Giết mổ

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2013

		 



		17

		Đoàn Thị Hồng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		18

		Nguyễn Thị Doanh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		19

		Nguyễn Thị Phương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		20

		Trịnh Thị Mai

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		21

		Nguyễn Văn Minh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		22

		Hà Xuân Hoàn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		23

		Nguyễn Văn Sơn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		24

		Đinh Công Thà

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		25

		Nguyễn Hữu Cầu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		26

		Ngô Trung Kiên

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		27

		Đinh Viết Lương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		28

		Vũ Đăng Giới

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		29

		Nguyễn Thị Thuận

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		30

		Ngô Thị Hường 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		31

		Nguyễn Thị Chinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		32

		Vũ Xuân Đương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		33

		Đỗ Hữu Chỉnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		34

		Nguyễn Xuân Nhì

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		35

		Hồ Viết Hoàng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		36

		Phạm Ánh Hồng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		37

		Hồ Thị Riêng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		38

		Vũ Đăng Thế

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		39

		Đỗ Văn Dinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		40

		Phạm Duy Long

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		41

		Nguyễn Hồng Sinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		42

		Đỗ Huy Nhai

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		43

		Trương Ngọc Anh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		44

		Nguyễn Quốc Trị

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		45

		Nguyễn Văn Độ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		46

		Nguyễn Văn Tâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		47

		Vũ Thị Lụa

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		48

		Trần Thị Nga

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		49

		Trịnh Thị Năm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		50

		Nguyễn Thị Điệp

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		51

		Nguyễn Thị Ngân

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		52

		Nguyễn Doãn Đức

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		53

		Đỗ Thị Xuân Hương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		54

		Cao Thị Vẽ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		55

		Trần Công Nhiễu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		56

		Trần Văn Luyến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		57

		Phạm Thị Tật

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		58

		Bùi Thị Ngà

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		59

		Nguyễn Thị Xuyến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		60

		Lâm Văn Chàng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		61

		Hoàng Đình Đảng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		62

		Nguyễn Văn Quý

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		63

		Lê Văn Đông

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		64

		Đỗ Huy Đao

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		65

		Nguyễn Văn Sửu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		66

		Nguyễn Duy Trọng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		67

		Đỗ Thị Liên

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		68

		Vũ Ngọc Đẳng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		69

		Đỗ Ngọc Oanh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		70

		Chu Huy Mùi

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		71

		Hầu Khánh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		72

		Trạc Ha Lớn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		73

		Lê Thị Ca

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		74

		Trần Văn Hừng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		75

		Đào Xuân Thủy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		76

		Nguyễn Thị Sinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		77

		Trần Thị Hoa

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		78

		Lã Thị Hằng 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		79

		Đỗ Xuân Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		80

		Nguyễn Đức Thái

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		81

		Trần Thị Phúc

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		82

		Cao Thị Chung 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		83

		Trần Văn Khương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		84

		Hoàng Thị Lan

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		85

		Lê Thị Lương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		86

		Lê Văn Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		87

		Đậu Xuân Vỹ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		88

		Đậu Đạt

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		89

		Đặng Thị Nguyệt

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		90

		Hoàng Thị Diệu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		91

		Trần Thị Lẫy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		92

		Nguyễn Thị Đào

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		93

		Phạm Xuân Sơn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		94

		Nguyễn Văn Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		95

		Trần Thị Huệ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		96

		Lê Thị Huệ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		97

		Nguyễn Thị Hợi

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		98

		Nguyễn Thành Tâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		99

		Nguyễn Tiên Phong

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		100

		Trương Đình Trúc Nhơn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		101

		Trần Đình Tấn 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		102

		Nguyễn Đình Thạch

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		103

		Nguyễn Văn Hưởng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		104

		Phạm Ngọc Lân

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		105

		Phạm Đình Phúc

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		106

		Nguyễn Văn Quang

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		107

		Nguyễn Văn Khánh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		108

		Trần Văn Chung

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		109

		Vũ Thị Dung

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		110

		Trương Công Lăng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		111

		Trương Văn Viện

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		112

		Tưởng Thị Na

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		113

		Nguyễn Văn Thành

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		114

		Lưu Văn Lai

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		115

		Phạm Văn Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		116

		Vũ Văn Thịnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		117

		Đỗ Văn Chinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		118

		Trần Thị Sâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		119

		Nguyễn Hoa Thám

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		120

		Tô Thị Hồng Thúy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		121

		Vũ Huy Hiệp

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		122

		Phạm Văn Ý

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		123

		Nguyễn Văn Đỡ

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		124

		Lê Thị Vinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		125

		Tạ Quang Trung

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		126

		Phạm Đình Thịnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Cả, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		127

		Lê Văn Hòa

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		128

		Đỗ Đình Chí

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		129

		Hoàng Thị Phụng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		130

		Trần Thị Ngọc Hạnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		131

		Trần Văn Dụ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		132

		Lê Thị Yến 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		133

		Lê Đình Cử

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		134

		Lê Bá Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		135

		Nguyễn Mạnh Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		136

		Phạm Xuân Phi

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		137

		Phạm Văn Lâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		138

		Nguyễn Văn Phương

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		139

		Đỗ Ngọc Trung

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/01/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		140

		Trần Thị Bảo Ân 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		141

		Lê Thị Thủy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		142

		Lê Thị Lâm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		143

		Nguyễn Thị Việt

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		144

		Lê Văn Ái

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		145

		Nguyễn Thành Đô

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		146

		Văn Bá Mão

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		147

		Nguyễn Đình Kiềm

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		148

		Mai Văn Chính

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		149

		Lê Thị Thu Mai

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		150

		Võ Thị Lạc

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		151

		Trần Thị Hiền

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		152

		Lê Tiến Tám

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		153

		Nguyễn Đức Thủy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		154

		Lương Thị Thao

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		155

		Chung Văn Tiến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		156

		Nguyễn Thị Phương Liên

		Chăn nuôi heo, tách hạt điều

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		157

		Nguyễn Thị Thu Thời

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/01/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		158

		Nguyễn Thị Hải Yến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		159

		Ngô Xuân Định

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		160

		Lê Minh Thuyết

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		161

		Lê Văn Hoàn

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/01/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		162

		Vũ Văn Thiệu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		163

		Vũ Đăng Lưu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		164

		Nguyễn Thị Thu Huyền

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/01/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		165

		Hoàng Văn Hợp

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		166

		Lê Thị Lam

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		167

		Nguyễn Văn Thoan

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		168

		Nguyễn Ngọc Hoàn

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/01/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		169

		Trần Văn Sáu 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		170

		Nguyễn Văn Tùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		171

		Lê Thị Huệ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		172

		Trần Đình Giáp

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		173

		Nguyễn Thị Suốt

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		174

		Nguyễn Thị Tuyến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		175

		Nguyễn Hoàn Trung

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		176

		Lê Công Minh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ





		177

		Nguyễn Văn Hùng 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		178

		Huỳnh Văn Hiền

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		179

		Huỳnh Văn Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		180

		Nguyễn Văn Định

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		181

		Nguyễn Văn Đức

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		182

		Lê Xuân Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		183

		Thạch Lương

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		184

		Thạch Long

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		185

		Phạm Hoàng Quát (K4)

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		186

		Đỗ Thị Hải

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		187

		Ngô Hoài Dũng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		188

		Thái Thị Thanh Thủy

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		189

		Vương Thị Tám

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		190

		Hà Hữu Bưu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		191

		Hà Văn Khánh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		192

		Lã Văn Hoàng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		193

		Nguyễn Văn Quân

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		194

		Nguyễn Đình Hải

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		195

		Phan Văn Chức

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		196

		Phan Đình Hảo

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		197

		Trương Văn Hóa

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		198

		Nguyễn Ngọc Điệp

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		199

		Phan Văn Thanh

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		200

		Đỗ Xuân Hiền

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		201

		Đinh Văn Hường

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		202

		Nguyễn Thị Hậu

		Chăn nuôi heo, bò

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		203

		Trương Tuất Huấn 

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		204

		Nguyễn Trọng Sơn

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		205

		Lê Thị Mùi

		Chăn nuôi heo (hiện tại chuồng trại chưa có heo)

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		206

		Nguyễn Viết Mạnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		207

		Lê Công Huệ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		208

		Nguyễn Văn Điệu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		209

		Nguyễn Thị Xuân Mai

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		210

		Nguyễn Văn Triệu

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		211

		Ngô Chí Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		212

		Nguyễn Quy Ry

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		213

		Trần Xuân Vỹ

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		214

		Huỳnh Văn Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Cẩm Mỹ



		

		Huyện Trảng Bom

		 



		215

		Đỗ Văn Quý

		Chăn nuôi heo

		ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		

		Huyện Tân Phú

		 



		216

		Nguyễn Thế Anh

		Chăn nuôi heo, gà

		Tổ 11, khu 10, TT. Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		

		Huyện Thống Nhất 

		 



		217

		Nguyễn Thị Bích Vân

		Giết mổ

		Hưng Lộc

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		218

		Diệp Thị Mai

		Giết mổ

		Hưng Lộc

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		219

		Trần Thị Hà

		Giết mổ

		Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		220

		Lê Văn Hiệp

		Giết mổ

		Ấp Trần Cao Vân, xã 

Bàu Hàm 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		221

		Đoàn Tất Dương

		Giết mổ

		Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		222

		Mai Thị Thanh Thúy

		Giết mổ

		Xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		223

		Nguyễn Thanh Xuân

		Giết mổ

		Xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		224

		Nguyễn Thị Hường

		Giết mổ

		Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		225

		Nguyễn Thị Kim Loan

		Giết mổ

		Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		226

		Trần Văn Tấn

		Giết mổ

		Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		227

		Trần Thanh Bình

		Chăn nuôi heo

		Ấp 6, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		228

		Ngô Văn Tín

		Chăn nuôi heo

		Ấp 1, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		229

		Phùng Kim Khúc

		Chăn nuôi heo

		Ấp 2, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		230

		Đặng Bảo Hoài

		Chăn nuôi heo

		Ấp 2, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		231

		Phạm Thị Bích Huệ

		Chăn nuôi heo

		Ấp 2, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		232

		Nguyễn Văn Thành

		Chăn nuôi heo

		Ấp 2, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		233

		Hoàng Văn Phương

		Chăn nuôi heo

		Ấp 2, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		234

		Trần Văn Thịnh

		Chăn nuôi heo

		Ấp 4, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		235

		Trần Quốc Phóng

		Chăn nuôi heo

		Ấp 4, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		236

		Trần Văn Cương

		Chăn nuôi heo

		Ấp 4, xã Lộ 25

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		237

		Nguyễn Phúc Hải

		Chăn nuôi heo

		Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		238

		Châu Hoài Phú Cường

		Chăn nuôi heo

		Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		239

		Trương Mạnh Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		240

		Nguyễn Văn Thảo

		Chăn nuôi heo

		Ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		241

		Nguyễn Văn Thanh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		242

		Trần Văn Trung

		Chăn nuôi heo

		Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		243

		Nguyễn Đức Tiến

		Chăn nuôi heo

		Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		244

		Nguyễn Văn Hinh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		245

		Nguyễn Văn Điều

		Chăn nuôi heo

		Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		246

		Đỗ Văn Hùng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		247

		Nguyễn Hùng Cường

		Chăn nuôi heo

		Ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		248

		Vũ Xuân Thành

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 2

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		249

		Trần Văn Lượng

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		250

		Bùi Thanh Tú Hoạt

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		251

		Đinh Ngọc Thành

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		252

		Lê Văn Tới

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		253

		Nguyễn Quang Minh

		Chăn nuôi heo

		Ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		

		Huyện Xuân Lộc

		 



		254

		Huỳnh Văn Trưởng

		Lò mổ bò

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		255

		Nguyễn Thị Sáu

		Lò mổ bò

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		256

		Mạc Văn Bân

		Lò mổ heo

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		257

		Phạm Thị Duyên

		Lò mổ heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		258

		Phạm Thị Thọ

		Lò mổ heo

		Khu 1,thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		259

		Đỗ Thị Nguyệt

		Lò mổ heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		260

		Nguyễn Thị Mừng

		Lò mổ heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		261

		Huỳnh Văn Sỹ

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		262

		Nguyễn Văn Thuận

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		263

		Huỳnh Phi Long

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		264

		Nguyễn Văn Chiểm

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		265

		Trương Hoàng Oanh

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		266

		Nguyễn Văn Đen

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		267

		Nguyễn Thị Hường

		Chăn nuôi heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		268

		Nguyễn Thị Lan

		Chăn nuôi gà

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		269

		Lê Hữu Lục

		Chăn nuôi cút

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		270

		Ngô Quốc Tuấn

		Chăn nuôi gà

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		271

		Lê Thị Tuyết Huệ

		Chăn nuôi heo, gà

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		272

		Nguyễn Văn Đông

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		273

		Nguyễn Xuân Cảnh

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		274

		Nguyễn Quang Đạo

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		275

		Vũ Hữu Tiến

		Chăn nuôi heo

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		276

		Trần Ngọc Huyền

		Chăn nuôi heo

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		277

		Nguyễn Văn Cường

		Chăn nuôi heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		278

		Trần Quốc Dũng

		Chăn nuôi heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		279

		Trần Khắc Hoàn

		Chăn nuôi heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		280

		Phạm Văn Luân

		Chăn nuôi heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		281

		Đặng Công Toàn 

		Chăn nuôi heo

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		282

		Lại Hữu Nghĩa

		Chăn nuôi heo

		Khu 5, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		283

		Tạ Thị Cơ

		Chăn nuôi heo

		Khu 5, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		284

		Nguyễn Văn Nhung

		Chăn nuôi heo

		Khu 5, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		285

		Nguyễn Anh Tuấn

		Chăn nuôi gà

		Khu 5, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc



		286

		Lê Văn Thư 

		Chăn nuôi heo

		Khu 6, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		287

		Đinh Tiến Hải

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		288

		Nguyễn Hữu Trí 

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		289

		Huỳnh Văn Trước 

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		290

		Nguyễn Đức Cường 

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		291

		Nguyễn Văn Hành 

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		292

		Trấn Văn Tư

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		293

		Đỗ Văn Tích 

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		294

		Trần Thị Ngọc Thùy

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		295

		Nguyễn Hào Quang

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		296

		Nguyễn Đức Ngọc

		Chăn nuôi gà, cút

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		297

		Nguyễn Văn Hiền

		Chăn nuôi cút

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		298

		Nguyễn Văn Dũng

		Chăn nuôi cút

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		299

		Mai Thị Thủy

		Chăn nuôi cút

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		300

		Nguyễn Văn Hùng

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		301

		Nguyễn Hữu Huề

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		302

		Đặng Anh Tuấn 

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		303

		Nguyễn Thị Kim Minh

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		304

		Đỗ Lai Hoàn 

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		305

		Đỗ Văn Long

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		306

		Phạm Văn Đông

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		307

		Phan Thị Thanh Huệ

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		308

		Phan Thị Tuyết Huệ

		Chăn nuôi heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		309

		Đặng Thị Nga

		Chăn nuôi heo

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		310

		Đỗ Lai Hoàn

		Chăn nuôi heo

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		

		Huyện Long Thành 

		 



		311

		Đinh Minh Ngọc

		Chăn nuôi heo

		Tổ 3, khu Phước Long, TT. Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành



		312

		Đỗ Tấn Lương

		Chăn nuôi heo

		Tổ 03, khu Cầu Xéo, TT.Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành



		313

		Vũ Văn Sinh

		Mổ heo

		Tổ 6, khu Phước Hải, TT. Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành



		314

		Bùi Văn Hợi

		Mổ heo

		Tổ 12, khu Phước Hải, TT. Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành



		Tổng cộng

		 

		309

		11

		0

		 

		 





PHỤ LỤC NHÓM 03

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


		STT

		Tên cơ sở

		Ngành nghề

		Địa chỉ

		Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

		Lý do đưa vào danh sách

		Thời hạn hoàn thành di dời

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Không phù hợp quy hoạch

		Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

		Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

		

		



		I

		Thành phố Biên Hòa 

		 



		1

		Nhà máy giấy Tân Mai thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

		Sản xuất giấy và bột giấy

		KP 1, phường Thống Nhất

		Bộ Tài nguyên và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo Văn bản số 4206/UBND-CNN ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh



		2

		Công ty CP Tổng hợp chế biến gỗ Tân Mai

		Sản xuất chế biến gỗ (ván ép, hàng mộc), may công nghiệp

		KP 1, phường Thống Nhất

		UBND tỉnh Đồng Nai

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Đang di dời về xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom



		3

		Công ty Cổ phần Đồng Tiến

		Sản xuất và gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu và bán nội địa

		Phường Tân Tiến

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đồng Tiến



		4

		Bãi chôn rác Trảng Dài thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai

		Bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt

		KP 3, phường Trảng Dài

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		5

		Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

		Khám và chữa bệnh

		397, đường 30/4, phường Quyết Thắng

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		6

		Công ty TNHH Thanh Bình

		Chế biến thức ăn gia súc

		Phường Long Bình

		UBND tỉnh Đồng Nai

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		7

		Công ty TNHH cám Long Châu

		SX thức ăn gia súc

		Phường Tam Hiệp

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 01/7/2013

		Theo báo cáo của Công ty TNHH cám Long Châu



		8

		Công ty HH chế tạo CN & gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

		SX lắp ráp xe máy

		Khóm 5, phường Tam Hiệp

		UBND tỉnh Đồng Nai

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		9

		Công ty Điện và Điện tử TCL VN

		Sản xuất tivi màu, đầu đĩa, tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa nhiệt độ

		Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		10

		Xưởng nhuộm - Công ty TNHH Viet Bo

		Sản xuất dệt may, tẩy nhuộm khăn lông các loại

		Phường Tân Hòa

		Bộ Tài nguyên và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		11

		Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai

		Sản xuất và kinh doanh sản phẩm giày dép các loại

		Phường Tam Hiệp

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		12

		Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafood)

		Thu mua và chế biến nhân hạt điều xuất khẩu

		Phường Long Bình

		UBND tỉnh Đồng Nai

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		13

		XN chế biến gỗ XK Long Bình (Công ty Cổ phần Long Bình)

		Sản xuất, chế biến gỗ

		Phường An Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		14

		Công ty TNHH MTV sản xuất Gạch men King Minh

		Sản xuất gạch men

		Xã Hóa An

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2012

		Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV sản xuất Gạch men King Minh



		15

		Công ty TNHH Cự Hùng

		Sản xuất đế giày cao su các loại, tấm trang trí đế giày

		I13 - I14, phường Tân Hiệp

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		16

		Công ty TNHH giấy Hưng Long

		Sản xuất, chế biến giấy vàng mã xuất khẩu

		Xã Tam Phước

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		II

		Thị xã Long Khánh 

		 



		17

		Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam

		Sản xuất, xuất khẩu giấy gói quà, bông trang trí, photo album, film PVC và PP, bạt PVC, thùng carton

		Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		18

		Công ty TNHH Ladieborn

		May giày da, túi xách

		Quốc lộ 1, KP5, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		19

		Công ty TNHH Iwasaki

		May giày da, túi xách

		Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		20

		Công ty TNHH Hanuline

		May giày da, túi xách

		Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		21

		Công ty TNHH Hoàng Huy Hoàng

		Tân trang sửa chữa máy nông cơ

		F11, Quốc lộ 1, KP5, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		22

		Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Long Khánh - Cty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản Đồng Nai (Donafood)

		Chế biến nông sản

		Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		III

		Huyện Vĩnh Cửu

		 



		23

		DNTN Lưu Ích

		Sản xuất phân hữu cơ sinh học

		Ấp 5, xã Thạnh Phú

		Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		24

		Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Viễn Khang

		Sản xuất phân vi sinh hữu cơ và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		Ấp 5, xã Thạnh Phú

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		x

		x

		 

		Trước ngày 30/3/2013

		Theo báo cáo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Viễn Khang



		Tổng cộng 

		24

		13

		0

		 

		 





PHỤ LỤC NHÓM 04

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)


		STT 

		Tên cơ sở

		Ngành nghề

		Địa chỉ

		Không phù hợp quy hoạch

		Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

		Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

		Thời hạn hoàn thành di dời

		Ghi chú



		I

		Hoạt động theo loại hình doanh nghiệp

		 



		A

		Thành phố Biên Hòa

		 



		1

		DNTN Bình Sơn Thái

		Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí (từ nguyên liệu thau, nhôm, gang, nhựa, sắt thép)

		354/3 và 355/3, đường Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15), phường Bình Đa

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		2

		DNTN Tứ Thịnh

		Sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu

		Tổ 21, khu phố 3, phường Trảng Dài

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		B

		Huyện Vĩnh Cửu 

		 



		3

		Công ty TNHH Thành Phú

		Sản xuất gỗ xuất khẩu

		Ấp 7, xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		4

		DNTN Thạnh Phú 

		Sản xuất gạch

		Ấp 1, 

xã Thạnh Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		5

		DNTN Thiên An

		Sản xuất giấy

		Ấp 2, xã Mã Đà

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo phiếu cung cấp thông tin của DNTN Thiên An



		C

		Huyện Trảng Bom 

		 



		6

		Công ty Phú An

		Sản xuất phân bón

		Xã Sông Trầu

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		7

		DNTN Huy Hoàng

		Sản xuất gạch

		Ấp An Chu, xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		D

		Huyện Long Thành 

		 



		8

		DNTN Tâm Hòa

		Thu mua phế liệu

		Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		9

		Công ty Changshin

		Giầy da

		Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		II

		Hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể 

		 



		A

		Thành phố Biên Hòa 

		 



		10

		Cơ sở Tân Vĩnh Quang

		Cưa xẻ đá

		13/12, tổ 14, KP2, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		11

		Cơ sở Ôn Sòi 

		Sản xuất mộ bia, đá tán

		7/2, tổ 22, KP4, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		12

		Cơ sở Nghĩa Hưng

		Chạm khắc đá mỹ nghệ

		7/3, tổ 13, KP3, P. Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		13

		Cơ sở Tân Phát Hưng

		Sản xuất đá mả, đèn đá, cối đá, mộ bia

		1/6, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		14

		Cơ sở Quang Minh

		Sản xuất đá xay, đá tán, mộ bia

		1/9, tổ 10, KP2, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		15

		Cơ sở Nhật Thành

		Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá

		16/9, KP1, Tổ 11, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		16

		Cơ sở Hồng Phát

		Gia công các sản phẩm từ đá

		6/10, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		17

		Cơ sở Đặng Hữu Lợi

		Sản xuất mộ bia, đá tán

		2/4, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		18

		Cơ sở Nhật Tâm

		Sản xuất tủ sắt

		26/1, QL1K, KP1, phường Hố Nai

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND TP.Biên Hòa



		B

		Huyện Vĩnh Cửu 

		 



		19

		Cơ sở sản xuất nút áo Rồng Đen

		Sản xuất nút áo

		Ấp 6/7, xã Thiện Tân

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		20

		Cơ sở sản xuất mì Duy Thanh

		Sản xuất tinh bột mì

		Ấp 2, xã Mã Đà

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		C

		Huyện Cẩm Mỹ 

		 



		21

		Nguyễn Quốc Bình

		Tách chẻ hạt điều

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ



		22

		Bùi Quang Nhật

		Tách chẻ hạt điều

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ



		23

		Võ Tuấn Vinh

		Chế biến gỗ

		Ấp Suối Râm, Long Giao

		x

		 

		 

		Trước ngày 30/6/2014

		Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ



		D

		Huyện Trảng Bom 

		 



		24

		Lê Phú Trung

		Tái chế nilông

		Ấp 4, 

xã Sông Trầu

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		25

		Nguyễn Thị Diện

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Tân Hoa, 

xã Bàu Hàm

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		26

		Lã Thị Thu Nga

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Cây Điều,

 xã Bàu Hàm

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		27

		Hoàng Huy Hoàng

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Cây Điều,

 xã Bàu Hàm

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		28

		Phan Thị Diệu

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Tân Việt, 

xã Bàu Hàm

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		29

		Trương Đức Hùng

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Tân Việt,

 xã Bàu Hàm

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		30

		Phan Thị Hồng

		Thu mua và sơ chế tiêu sọ

		Ấp Tân Việt, 

xã Bàu Hàm

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		31

		Đỗ Thị Ví

		Thu mua phế liệu

		Ấp Quảng Lộc,

 xã Quảng Tiến

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		32

		Đinh Văn Hoàng

		Thu mua phế liệu

		Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		33

		Nguyễn Anh Khoa

		Thu mua phế liệu

		Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		34

		Phạm Thị Lan Chi

		Thu mua phế liệu

		Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		35

		Lê Minh Hoàng

		Thu mua phế liệu

		Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		36

		Tạ Hữu Thế

		Sản xuất gạch

		Ấp Bắc Hòa,

 xã Bắc Sơn

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		37

		Nguyễn Thị Thùy Mai

		Sản xuất gạch

		Ấp Tân Thành,

 xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		38

		Nguyễn Văn Tiến

		Sản xuất gạch

		Ấp Tân Thành,

 xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		39

		Phạm Văn Ngọc

		Sản xuất gạch

		Ấp Phú Sơn,

 xã Bắc Sơn

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		40

		Trương Văn Dũng

		Sản xuất gạch

		Ấp Phú Sơn, 

xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		41

		Nguyễn Anh Tuấn

		Sản xuất gạch

		Ấp Phú Sơn, 

xã Bắc Sơn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		42

		Vũ Thị Nhiên

		Mua ve chai

		Ấp Hưng Long,

 xã Hưng Thịnh

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		43

		Vũ Thị Ánh Hồng

		Mua ve chai

		Ấp Hưng Long,

 xã Hưng Thịnh

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		44

		Nguyễn Minh Mẫn

		Sấy bắp

		Ấp Hưng Long, 

xã Hưng Thịnh

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		45

		Nguyễn Thị Lan

		Thu mua phế liệu

		KP1,

 TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		46

		Trần Thị Lan

		Thu mua phế liệu

		KP1,

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		47

		Nguyễn Văn Đạt

		Thu mua phế liệu

		KP2,

 TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		48

		Trần Thị Thủy

		Thu mua phế liệu

		KP2, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		49

		Hoàng Đỗ Nhẫn

		Thu mua phế liệu

		KP2, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		50

		Ngô Sỹ Khánh

		Thu mua phế liệu

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		51

		Phan Thị Thanh

		Thu mua phế liệu

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		52

		Vũ Văn Châu

		Thu mua phế liệu

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		53

		Đặng Quốc Pháp

		Dệt sợi

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		54

		Đặng Đức Sinh

		Dệt sợi

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		55

		Nguyễn Thị Ninh Giang

		Chế biến nước mắm

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		56

		Lê Phú Sỹ

		Mua bán thuốc trừ sâu

		KP1, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		57

		Đặng Thế Long

		Gia công mộc dân dụng

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		58

		Lê Quang Tiêu

		Gia công mộc dân dụng

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		59

		Nguyễn Viết Tiến

		Gia công mộc dân dụng

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		60

		Lê Thanh Nghị

		Gia công mộc dân dụng

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		61

		Đào Văn Sáu

		Gia công mộc dân dụng

		KP5, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		62

		Lê Thế Quang

		Gia công mộc dân dụng

		KP4, 

TT.Trảng Bom

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		63

		Công ty Cổ phần Bình khí dầu khí Việt Nam

		Sản xuất kinh doanh bình khí

		Ấp Thanh Hóa,

 xã Hố Nai 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		64

		Cơ sở Đồng Tâm

		Luyện cán thép, thu mua phế liệu

		Ấp 4, xã An Viễn

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		E

		Huyện Định Quán

		 



		65

		Huỳnh Văn Ôi

		Rửa xe

		Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		F

		Huyện Tân Phú

		 



		66

		Nguyễn Văn Hòa

		Chế biến gỗ

		Tổ 5, khu 10, TT. Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		67

		Dương Văn Lễ

		Chế biến gỗ

		Khu 1, TT.Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		68

		HTX TMDV Tân Phú

		Chôn lấp chất thải sinh hoạt

		Khu 7, TT.Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		69

		Hồ Hữu

		Thu mua phế liệu

		Tổ 1, khu 10, TT. Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		70

		Trịnh Quốc Vượng

		Thu mua phế liệu

		Tổ 7, khu 10, TT.Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		71

		Lê Minh Tài

		Thu mua phế liệu

		Tổ 5, khu 10, TT.Tân Phú, huyện Tân Phú

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		G

		Huyện Thống Nhất

		 



		72

		Tô Thị Huệ

		Sản xuất nước đá

		Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		73

		Nguyễn Thị Trang

		Sản xuất chả giò

		Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		H

		Huyện Xuân Lộc

		 



		74

		Phương Văn Thanh 

		Tái chế bao bì xốp

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		75

		Nguyễn Anh Tâm

		Thu mua phế liệu

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		76

		Mai Văn Chí

		Thu mua phế liệu

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		77

		Nguyễn Thị Kim Thành

		Sản xuất than tổ ong

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		78

		Tô Hoàng Long

		Sản xuất ván ép

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		79

		Tô Hoàng Phi

		Sản xuất ván ép

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		80

		Phạm Văn Khẩn

		Chế biến gỗ

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		81

		Phạm Ngọc Tứ

		Chế biến gỗ

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		82

		Phạm Văn Trung

		Sản xuất cán búa

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		83

		Trần Thị Thu Thảo

		Chế biến gỗ

		Khu 6, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		84

		Vũ Nghĩa

		Chế biến gỗ

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		85

		Nguyễn Văn Huỳnh

		Chế biến gỗ

		Khu 7, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		86

		Nguyễn Hoàng Minh 

		Chế biến gỗ

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		87

		Nguyễn Văn Đình

		Chế biến gỗ

		Khu 4, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		88

		Đỗ Trọng Hiếu

		Chế biến gỗ

		Khu 8, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		89

		Nguyễn Thị Hải

		Lò quay heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		 



		90

		Nguyễn Văn Việt

		Lò quay heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		91

		Trần Đức Điềm

		Lò quay heo

		Khu 2, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		92

		Phạm Văn Quý

		Lò quay heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		93

		Phạm Văn Khắc

		Lò quay heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		94

		Phạm Hữu Dậu

		Lò quay heo

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		95

		Vũ Ngọ

		Lò quay heo

		Khu 5, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		96

		Lê Quý Tâm

		Thu mua phế liệu

		Khu 3, thị trấn Gia Ray

		 

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		97

		Cty TNHH MTV TM-DV Nguyễn Đoan

		Sản xuất cán búa

		Khu 1, thị trấn Gia Ray

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Xuân Lộc



		I

		Huyện Long Thành

		 



		98

		Cơ sở Trần Văn Sơn

		Cưa xẻ gỗ

		Tổ 26, khu Phước Hải, TT. Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		99

		Cơ sở Trần Văn Ấn

		Cưa xẻ gỗ

		Tổ 16, khu Phước Hải, TT. Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		100

		Cơ sở Thanh Liêm

		Chế biến gỗ

		Khu Cầu Xéo, 

TT. Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		



		101

		Cơ sở Nguyễn Ngọc Thắng

		Thu mua phế liệu

		Khu Kim Sơn, TT. Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		102

		Cơ sở Trần Hòa

		Thu mua phế liệu

		Khu Phước Thuận, TT. Long Thành

		x

		 

		 

		Trước ngày 31/12/2013

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		103

		Trần Thị Nguyệt

		Xay lúa

		Tổ 30, khu Cầu Xéo, TT. Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		104

		Tống Phước Lộc

		Xay lúa

		Tổ 30, khu Cầu Xéo, TT. Long Thành

		x

		x

		 

		Trước ngày 31/12/2014

		Theo đề nghị của UBND H.Long Thành



		Tổng cộng

		 

		88

		48

		0
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